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                  Thứ
Hoạt động Thời gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ
Cô đón trẻ. Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, chào bạn.  Cô nhắc trẻ cất đồ 
dùng cá nhân vào nơi quy định

Thể dục sáng
80-90 Phút

* NỘI DUNG:
Hô hấp: Hít vào, thở ra.    
  Hô hấp: Hít vào, thở ra.    
 - Tay: Tay đưa ra phía trước, gập 
trước ngực 
- Bụng: Cúi gập người về phái trước, 
ngón tay chạm bàn chân
- Chân: Đứng đưa chân ra phía trước 
lên cao

* Mục tiêu yêu cầu                               
- Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ 
tay, chân, bụng biết tập theo nhịp 
* CHUẨN BỊ:
- Sân tập sạch sẽ
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng

Hoạt động học 30-40 Phút
Thể dục

`    Chạy 15m – chạy 15m trong 
vòng 10s – chạy 18m trong vòng 10s

KPKH:
Một số con vật sống dưới nước

Hoạt động 
chơi ngoài trời 30-40 phút

Quan sát: Con ốc, Con cua, trải nghiệm bắt cá
` Chơi các trò chơi: Mèo đuổi chuột, cáo và thỏ, đàn chuột con...
Chơi tự do: Chơi đồ chơi ngoài trời; Chơi ở khu vực vận động; Chơi với 
cát, nước 
từ hột hạt, làm tranh từ dấu vân tay...

Chơi, hoạt 
động ở các góc 40-50 phút

*NỘI DUNG:
Góc xây dựng: Xây ao cá
- Góc PV: Bác sĩ, nấu ăn, bán các loại 
rau, củ quả...
- Góc Âm nhạc: Hát vận động các bài 
hát về chủ đề thế giới động vật 
- Góc sách: Xem tranh truyện, kể 
chuyện theo tranh " Chú dê đen ", 
xem sách về các con vật sống dưới 
nước

* Mục tiêu:                                                    
- Biết xây dựng mô hình ao cá, 
biết phân khu trồng hoa, cây xanh 
cảnh.                     
- Biết công việc của bác sĩ, nấu ăn 
và công việc của người bán hàng,  
nơi       
- Trẻ hát đúng giai điệu của bài 
hát và vận động phù hợp với nội 
dung bài hát     
- Biết cách giở sách, xem tranh

Ăn trưa 60-70 phút
Cô nhắc trẻ rửa tay bằng xà phòng,  Trò chuyện giới thiệu tên món ăn, 
Nhắc trẻ giữ vệ sinh trong ăn uống không nói chuyện trong khi ăn

Ngủ trưa 140-150 
phút

Cho trẻ lớn cùng cô sắp xếp, chuẩn bị chỗ ngủ. Cô cùng trẻ ghép xốp, dải 
nữ ngủ riêng, phòng ngủ thoáng mát, sạch sẽ, cô bao quát cho trẻ ngủ.

Ăn phụ 20-30 phút ` Cô giới thiệu món ăn phụ và nhắc trẻ trật tự khi ăn

Chơi, hoạt 
động theo ý 

thích
70-80 phút

- ÔKTC: Ôn chữ số đã học
- Kỹ năng sống: Cách xử trí khi đuối 
nước
- Chơi theo ý thích ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

' TCTV:  Con tôm, con cua                         
- LQKTM:  Giải câu đố về các 
con vật sống dưới nước
- Chơi theo ý thích ở các góc
 Nêu gương cuối ngày 

      Trả trẻ 60-70 phút
Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ở ở các góc;  Nghe đọc truyện " Chú dê đen "
Nhắc nhở trẻ đi học phải mặc quần áo ấm, đi tất và giữ ấm cho cơ thể



        Người lập kế hoạch                                                       Ban giám hiệu ký duyệt

           Lò Thị Ngân                                                                       Trần Thị Làn                                                               

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần từ ngày 23/ 12/ 2024 đến ngày 17/ 01/ 2025
Tuần 3: Từ ngày 06 /01 - 10/ 01/ 2025              Sáng: GV:   Trần Thị Thu - Chiều: GV:  Lò Thị Ngân

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Cô điểm danh, Cô điểm danh, xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh động vật sống dưới 
nước
TCTV: Con cua, bò ngang 
* Khởi động: Cô cho trẻ đi chạy kết hợp các kiểu đi đi thường - đi bằng mũi bàn chân - đi thường - đi 
bằng mép bàn chân - đi thường - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm dần - đi thường sau đó chuyển đội 
hình thành hàng dọc -> hàng ngang giãn đều
* Trọng động: Cô cho trẻ tập động tác theo nhịp bài hát "Cháu yêu cô chú công nhân" 
* Trò chơi:  Con vỏi con voi   
* Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi: Chim bay, cò bay

LQCC: 
làm quen với chữ cái  b,d,đ

TẠO HÌNH:
Xé dán đàn cá bơi

TOÁN
Tách gộp nhóm có số lượng trong 

phạm vi 5, 9

Tập tầm vông;  lộn cầu vồng, ...
Làm một số đồ chơi từ nguyên vật liệu đơn giản: bìa cát tông, lá cây, lá cây làm con vật, xếp các con vật 
* Chuẩn bị
Các loại khối, nút nhựa, cây hoa, 
cây xanh, khối gỗ, đồ chơi các 
con vật sống trong rừng
- Bộ dụng cụ nấu ăn, các loại 
rau, củ quả                                                     
- Bộ đồ dùng chăm sóc cây
- Tranh in rỗng có số lượng 
trong phạm vi 9, bút màu, bút 
chì…

* Tổ chức hoạt dộng
Thỏa thuận trước khi chơi: Cô cùng trẻ đi thăm lần lượt các góc quan 
sát, cô giới thiệu về các góc và đồ dùng đồ chơi của từng góc, một số 
nội quy khi tham gia chơi, gợi ý cách chơi ở các nhóm; cô giúp cho trẻ  
nhận góc chơi, cài ký hiệu vào góc chơi mà trẻ chọn.
* Tổ chức chơi: Cho trẻ về góc chơi, cô đến từng góc hướng dẫn trẻ 
nhận vai chơi, hành động chơi; gợi ý để trẻ chơi hướng vào chủ đề; 
bao quát trẻ chơi, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết chơi cùng nhau
* Nhận xét: Cô nhận xét từng góc chơi, sau đó cho trẻ tập trung về góc 
nào trẻ thích để nx. Cô cho trẻ lớn nhận xét, cô bổ sung, nx chung.

giá trị dinh dưỡng đối với cơ thể, cách chế biến, một số thực phẩm: cá, thịt, rau, củ, quả..... cơm, canh rau 
ngót, canh rau cải. nhắc trẻ mời cô, mời bạn, động viên trẻ ăn hết xuất.
chiếu, xếp chăn gối cho trẻ ngủ, nhắc trẻ ngủ đúng chỗ quy định. Đảm bảo trẻ ngủ đúng giờ đủ giấc
Đảm bảo trẻ ngủ phải đủ ấm trong những ngày thời tiết lạnh.

TCM: Bắt vịt trên cạn
- KTM:  Đếm đồ vật xung 
quanh lớp và tìm thẻ số tương 
ứng
- Chơi theo ý thích                              
- Nêu gương cuối ngày

ÔKTC: Truyện: chú Dê đen
- LQKTM:  Làm vở toán
tìm thẻ số tương ứng 
- VS Đồ dùng, đồ chơi                
- Nêu gương cuối ngày

ÔKTC: Đố bạn                                
- KTM: Đọc đồng dao về con cá
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ phát phiếu bé ngoan

   Giúp cô sắp xếp lại đồ dùng đồ chơi theo góc. Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe và học  tập của trẻ
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